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Kính gửi: Phòng Đào tạo Mã môn học: 1217200

STT Ghi chú Giáo viên hƣớng dẫn

MSSV Họ Tên Họ tên Mã CB Họ tên Mã CB

1 10914098 Bùi Minh Tiến TS. Phan Đức Hùng 1230 TS. Trần Văn Tiếng 0587

2 10914055 Bùi Tấn Khƣơng TS. Nguyễn Trung Kiên 9018 TS. Phan Đức Hùng 1230

3 10914059 Đào Thị Xuân Liên TS. Châu Đình Thành 0712 TS. Nguyễn Trung Kiên 9018

4 10914004 Đặng Minh Hiệp TS. Trần Tuấn Kiệt 9787 TS. Châu Đình Thành 0712

5 10914125 Đinh Minh Vũ TS. Lê Anh Thắng 0389 TS. Trần Tuấn Kiệt 9787

6 10914001 Hồ Thanh Ân TS. Ngô Việt Dũng 0267 TS. Lê Trung Kiên 0724

7 10914008 Huỳnh Đức Quang TS. Phạm Đức Thiện 4566 TS. Lê Anh Thắng 0389

8 10914022 Huỳnh Nguyễn Quốc Chí ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231 TS. Ngô Việt Dũng 0267

9 10914076 Lê Gia Pho ThS. Lê Phƣơng Bình 1266 TS. Phạm Đức Thiện 4566

10 10911011 Lê Hoàng Vũ ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576 ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231

11 10914061 Lê Quang Linh ThS. Lê Phƣơng Bình 1266 ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039

12 10914093 Lƣơng Trần Quốc Thọ ThS. Lê Phƣơng 4046 ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576

13 10914087 Nguyễn Đức Thành ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571 ThS. Lê Phƣơng Bình 1266

14 10914006 Nguyễn Hoàng Nam ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266 ThS. Lê Phƣơng 4046

15 10914009 Nguyễn Khắc Rin TS. Hà Duy Khánh 4590 ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571

16 10914012 Nguyễn Phƣớc Toàn TS. Nguyễn Minh Đức ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489

17 10914015 Nguyễn Quốc Anh TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573 ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266

18 10914041 Nguyễn Quốc Hoàng TS. Trần Văn Tiếng 0587 TS. Hà Duy Khánh 4590

19 10914042 Nguyễn Tấn Hổ ThS. Nguyễn Thế Trƣờng Phong 0488 TS. Nguyễn Minh Đức

20 10914048 Nguyễn Tấn Hƣng TS. Phan Đức Hùng 1230 TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573

21 10914058 Nguyễn Thanh Lâm TS. Nguyễn Trung Kiên 9018 TS. Trần Văn Tiếng 0587

22 10914028 Nguyễn Thiết Đào TS. Châu Đình Thành 0712 TS. Phan Đức Hùng 1230

23 10914002 Nguyễn Thị Hồng Điệp TS. Trần Tuấn Kiệt 9787 TS. Nguyễn Trung Kiên 9018

24 10914016 Tôn Nguyễn Quốc Bảo TS. Lê Anh Thắng 0389 TS. Châu Đình Thành 0712

25 10914092 Trần Hoàng Thịnh TS. Ngô Việt Dũng 0267 TS. Trần Tuấn Kiệt 9787

26 10914030 Trần Văn Định TS. Phạm Đức Thiện 4566 TS. Lê Trung Kiên 0724

27 10914069 Trần Văn Lƣợng ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231 TS. Lê Anh Thắng 0389

28 10914021 Trần Xuân Cảnh ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039 TS. Ngô Việt Dũng 0267

29 10914088 Võ Hữu Thân ThS. Lê Phƣơng Bình 1266 TS. Phạm Đức Thiện 4566

30 10114007 Nguyễn Văn Cang ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571 ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231

31 10114013 Ma Công Chuyền ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489 ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039

32 10114033 Lƣơng Công Đoan ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266 ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576

33 10114042 Trần Văn Hiếu TS. Hà Duy Khánh 4590 ThS. Lê Phƣơng Bình 1266

34 10114125 Phạm Ngọc Tân TS. Nguyễn Minh Đức ThS. Lê Phƣơng 4046

Giáo viên phản biệnSinh viên



35 10114051 Bùi Huy Hoàng TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573 ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571

36 10114058 Nguyễn Văn Hùng TS. Trần Văn Tiếng 0587 ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489

37 10114064 Võ Ngọc Huy ThS. Nguyễn Thế Trƣờng Phong 0488 ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266

38 10114066 Nguyễn Bửu Kha TS. Phan Đức Hùng 1230 TS. Hà Duy Khánh 4590

39 10114071 Trần Đăng Khoa ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576 TS. Nguyễn Minh Đức

40 10114088 Hồ Bảo Ngân TS. Châu Đình Thành 0712 TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573

41 10114089 Phan Hoàng Nguyên TS. Trần Tuấn Kiệt 9787 TS. Trần Văn Tiếng 0587

42 10114097 Nguyễn Thanh Phong TS. Lê Trung Kiên 0724 TS. Phan Đức Hùng 1230

43 10114106 Nguyễn Đại Quang TS. Lê Anh Thắng 0389 TS. Nguyễn Trung Kiên 9018

44 10114112 Lê Phƣớc Sang TS. Ngô Việt Dũng 0267 TS. Châu Đình Thành 0712

45 10114116 Nguyễn Nhất Sinh TS. Phạm Đức Thiện 4566 TS. Trần Tuấn Kiệt 9787

46 10114185 Thạch Kim Sƣơng ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231 TS. Lê Trung Kiên 0724

47 10114120 Phạm Phƣớc Tài ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039 TS. Lê Anh Thắng 0389

48 10114143 Đinh Công Tiến TS. Nguyễn Trung Kiên 9018 TS. Ngô Việt Dũng 0267

49 10114156 Huỳnh Công Trình ThS. Lê Phƣơng Bình 1266 TS. Phạm Đức Thiện 4566

50 10114159 Ngô Minh Trƣờng ThS. Lê Phƣơng 4046 ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231

51 10114160 Nguyễn Nhật Trƣờng ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571 ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039

52 10114161 Trần Xuân Trƣờng ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489 ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576

53 10114179 Huỳnh Ngọc Vƣơng ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266 ThS. Lê Phƣơng Bình 1266

54 10114180 Đoàn Văn Xoan TS. Hà Duy Khánh 4590 ThS. Lê Phƣơng 4046

55 09114017 Nguyễn Hữu Duy TS. Nguyễn Minh Đức ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571

56 09114021 Vũ Đại TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573 ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489

57 09114029 Huỳnh Từ Hải TS. Trần Văn Tiếng 0587 ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266

58 09114056 Dƣơng Văn Liễu ThS. Nguyễn Thế Trƣờng Phong 0488 TS. Hà Duy Khánh 4590

59 09114057 Đặng Vũ Linh TS. Lê Trung Kiên 0724 TS. Nguyễn Minh Đức

60 09114069 Trần Thanh Nhân TS. Nguyễn Trung Kiên 9018 TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573

61 09914404 Lê Văn Hải TS. Châu Đình Thành 0712 TS. Trần Văn Tiếng 0587

62 09914405 Nguyễn Xuân Hải ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576 TS. Phan Đức Hùng 1230

63 09914406 Nguyễn Đức Hoàng TS. Lê Trung Kiên 0724 TS. Nguyễn Trung Kiên 9018

64 09914417 Lộc Tiến Phi TS. Lê Anh Thắng 0389 TS. Châu Đình Thành 0712

65 09914418 Tạ Bảo Sĩ Phú TS. Ngô Việt Dũng 0267 TS. Trần Tuấn Kiệt 9787

66 09914421 Nguyễn Thụy Nhƣ Phƣơng TS. Phạm Đức Thiện 4566 TS. Lê Trung Kiên 0724

67 09914432 K' Trọng ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231 TS. Lê Anh Thắng 0389

68 09114063 Nguyễn Văn Lƣợm ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039 TS. Ngô Việt Dũng 0267

69 09114083 Nguyễn Thanh Sang ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576 TS. Phạm Đức Thiện 4566

70 11149012 Tô Thanh Bình ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039 ThS. Nguyễn Văn Hậu 1231

71 11149008 Huỳnh Việt Bách ThS. Lê Phƣơng 4046 ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039

72 11149049 Trần Nguyên Hảo ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571 ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576

73 11149172 Lê Quốc Vƣơng ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489 ThS. Lê Phƣơng Bình 1266

74 11149084 Nguyễn Văn Lực TS. Hà Duy Khánh 4590 ThS. Lê Phƣơng 4046

75 11149050 Trƣơng Thanh Hảo TS. Lê Trung Kiên 0724 ThS. Bùi Phạm Đức Tƣờng 0571



76 11149051 Võ Thanh Hậu TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573 ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489

77 11149060 Nguyễn Xuân Hoàng TS. Trần Văn Tiếng 0587 ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266

78 11949042 Trần Văn Thiên TS. Phan Đức Hùng 1230 TS. Lê Anh Thắng 0389

79 11949030 Lê Trần Nhật TS. Phan Đức Hùng 1230 TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573

80 11149159 Mai Nhật Truyền TS. Nguyễn Sỹ Hùng 4573 TS. Trần Tuấn Kiệt 9787

81 11149169 Lê An Vĩnh ThS. Nguyễn Thế Trƣờng Phong 0488 ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266

82 09114086 Lê Hữu Tài ThS. Lê Phƣơng 4046 ThS. Nguyễn Thế Trƣờng Phong 0488

83 10114077 Đặng Cửu Linh ThS. Nguyễn Văn Khoa 0266 TS. Trần Tuấn Kiệt 9787

84 09914412 Võ Đắc Lộc TS. Nguyễn Minh Đức TS. Phan Đức Hùng 1230

85 10114009 Nguyễn Ngọc Châu ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm 0039 TS. Hà Duy Khánh 4590

86 06114027 Nguyễn Kế Đẩu ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489 TS. Phạm Đức Thiện 4566

87 09114093 Trần Văn Thảo TS. Trần Tuấn Kiệt 9787 ThS. Nguyễn Thanh Tú 0489

88 10114109 Trần Hoàng Quân TS. Nguyễn Trung Kiên 9018 TS. Lê Anh Thắng 0389

89 08114015 Phan Thanh Dũng ThS. Lê Phƣơng Bình 1266 ThS. Nguyễn Ngọc Dƣơng 4576

90 10114011 Phạm Hữu Chính ThS. Nguyễn Thế Trƣờng Phong 0488 TS. Châu Đình Thành 0712
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